Quan hệ hợp tác Việt Nam - ASEAN từ khi gia nhập đến nay: 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 theo Tuyên bố Bangkok , Thái lan, đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của khu vực.

Tuyên ngôn ASEAN khẳng định mục đích của Hiệp hội là (i) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực bằng những nỗ lực chung theo tinh thần bình đẳng và quan hệ đối tác nhằm tăng cường nền tảng cho một cộng đồng các quốc gia Đông Nam á thịnh vượng và hòa bình; và (ii) Củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực trên cơ sở tôn trọng luật pháp trong quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực và tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Khi mới thành lập ASEAN gồm 5 nước là Indonesia , Malaysia , Philippines , Singapore và Thái lan. Ngày 28/7/1995 Việt nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội ASEAN.  

Trong hơn một thập kỷ qua, ASEAN đã có bước phát triển nhanh và được đánh giá là một khu vực phát triển kinh tế năng động và là điểm sáng trong nền kinh tế toàn cầu.

Một trong những chương trình hành động quan trọng nhất của ASEAN là thu hẹp khoảng cách giữ các nền kinh tế thành viên. Đây cũng là mục tiêu trong Kế hoạch công đồng kinh tế ASEAN đã và sẽ được triển khai qua các sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI). Bên cạnh đó quan hệ hợp tác ASEAN +3  với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng được tăng cường. 

Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả hợp tác kinh tế, các nước ASEAN đã tích cực đàm phán ký kết các Hiệp định kinh tế song phương (FTA) với các quốc gia ngoài khu vực. Theo hướng này, mục tiêu trong giai đoạn 2010-2020, các FTA giữa ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và Niu di lân, Mỹ, Canada, Nga sẽ dần được đàm phán, ký kết.

Tháng 11/2007, Lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đã ký kết Hiến chương ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13 tổ chức tại Singapore . Ngày 06/3/2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký phê chuẩn Hiến chương ASEAN. Đây là sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình Việt Nam tham gia ASEAN cũng như quá trình hội nhập khu vực và quốc tế nói chung. Kể từ đây, Việt Nam đã chính thức cam kết thực hiện một văn bản pháp lý quan trọng nhất và toàn diện nhất của ASEAN, làm cơ sở cho mọi hoạt động và ứng xử trong ASEAN. Sự kiện Việt Nam là một trong 5 nước ASEAN sớm phê chuẩn Hiến chương ASEAN còn thể hiện cam kết mạnh mẽ và tích cực của Việt Nam đối với ASEAN và là minh chứng quan trọng về chính sách tích cực, chủ động hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam.

Trên thực tế, Đông Nam Á và ASEAN  có tầm quan trọng chiến lược đối với Việt Nam và là bộ phận quan trọng trong chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa và “láng giềng hữu nghị” của Nhà nước ta. Hơn nữa, hợp tác ASEAN không chỉ bó hẹp trong phạm vi khu vực Đông Nam Á và 10 nước thành viên ASEAN, mà còn liên quan nhiều đến quan hệ và chính sách của các đối tác quan trọng bên ngoài, nhất là trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến nhanh chóng.

Hợp tác về  lĩnh vực tài chính ngân hàng trong ASEAN: 
Lộ trình hội nhập tài chính – tiền tệ khu vực ASEAN bao gồm 4 nội dung hợp tác: (i) Phát triển thị trường vốn; (ii) Tự do hóa dịch vụ tài chính; (iii) Tự do hóa tài khoản vốn; và (iv) Hợp tác tiền tệ trong khu vực ASEAN. NHNN đóng vai trò là cơ quan đầu mối của Việt Nam trong Nhóm công tác về Tự do hóa tài khoản vốn và Tự do hóa dịch vụ tài chính. 

Trong xu hướng hội nhập khu vực, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác tài chính ngân hàng nội khối ASEAN thông qua việc tham gia các hội nghị cấp cao và các cuộc họp nhóm hợp tác về tài chính tiền tệ nhằm mục tiêu xây dựng một Cộng đồng kinh tế ASEAN cùng phát triển, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập tài chính tiền tệ khu vực nói riêng, hội nhập, liên kết kinh tế khu vực nói chung.

Năm 2008 và năm 2010, Việt Nam đã đăng cai tổ chức và chủ trì Hội nghị Thống đốc NHTW ASEAN (ACGM) và Hội nghị Phó Thống đốc NHNN ASEAN (ACDM) tại Đà Nẵng và Nha Trang. Hội nghị đã tạo ra một diễn đàn để các nhà lãnh đạo và các chuyên gia về tài chính ngân hàng trình bày quan điểm và cùng nhau trao đổi về các vấn đề kinh tế chung của khu vực. Đây cũng là cơ hội để NHTW các nước ASEAN củng cố quan hệ hợp tác nhằm chống lại các cú sốc từ bên ngoài và ngăn ngừa khủng hoảng tái diễn trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang trải qua giai đoạn cuối của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế. Việc tổ chức thành công các Hội nghị này đã góp phần nâng cao vị thế của NHNN nói riêng và của Việt Nam nói chung trong cộng đồng tài chính tiền tệ khu vực và quốc tế.

Thực hiện Lộ trình hội nhập tài chính tiền tệ ASEAN, NHNN tham gia với tư cách cơ quan đầu mối của Việt Nam trong nội dung hợp tác về tự do hóa tài khoản vốn, đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính nội dung tự do dịch vụ tài chính và phát triển thị trường vốn. 

Đối với nội dung tự do hóa tài khoản vốn: Ngày 03/3/2010, NHNN đã chủ trì thành công cuộc họp Nhóm công tác về Tự do hóa tài khoản vốn và tham gia tích cực vào các phiên kiểm điểm, đánh giá chính sách áp dụng đối với tài khoản vốn của mình, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, giám sát tự do hóa tài khoản vốn, qua đó tăng cường hiểu biết về cơ chế, chính sách tài khoản vốn trong ASEAN, hỗ trợ tiến trình hội nhập kinh tế và tài chính khu vực. Tính đến nay, đối với nội dung về tự do hóa tài khoản vốn, các mục tiêu đề ra trong kế hoạch tổng thể về Cộng đồng kinh tế ASEAN đều đã đạt được theo đúng tiến độ.

Đối với nội dung Tự do hóa dịch vụ tài chính: NHNN đã tích cực tham gia các cuộc họp Nhóm công tác về Tự do hóa dịch vụ tài chính cũng như các phiên đàm phán tự do hóa dịch vụ ngân hàng. Qua các phiên đàm phán, NHNN đã đạt được những cam kết hợp lý, cân bằng, phù hợp với chủ trương của Chính phủ, góp phần thúc đẩy hội nhập tài chính ngân hàng trong khu vực ASEAN.

Trong khuôn khổ nội dung hợp tác tiền tệ, các NHTW ASEAN  đã đưa ra sáng kiến thúc đẩy sử dụng đồng tiền trong khu vực thanh toán thương mại nội khối ASEAN. Sáng kiến này tập trung vào nghiên cứu khả năng thúc đẩy sử dụng các đồng tiền trong khu vực thanh toán thương mại nội khối ASEAN cũng như khả năng thành lập một hệ thống thanh toán bù trừ khu vực nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư trong khu vực. Hiện nay, các nước vẫn đang tập trung thảo luận về các mô hình thanh toán thương mại sử dụng các đồng tiền nội khối khả thi hiện đang được áp dụng tại một số quốc gia/ khu vực trên thế giới. Theo đánh giá của các nước, việc sử dụng các đồng tiền nội khối trong thanh toán thương mại sẽ mang lại nhiều lợi ích như thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư nội khối, giảm rủi ro gắn liền với sự biến động của các đồng tiền thanh toán phổ biến đang được sử dụng, giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy sự phát triển của các thị trường tài chính khu vực, khuyến khích đầu tư dự trữ vào thị trường tài chính khu vực… Tuy nhiên, việc sử dụng các đồng tiền trong khu vực cũng như áp dụng một trong các mô hình thanh toán trên đòi hỏi sự cân nhắc, xem xét nhiều yếu tố như điều kiện kinh tế vĩ mô, hạ tầng thanh toán, khuôn khổ pháp lý về quản lý ngoại hối, tính chuyển đổi của đồng tiền… Trong thời gian tới, các nước ASEAN sẽ tiếp tục nghiên cứu, trao đổi về các mô hình thanh toán để đưa ra một mô hình có tính khả thi cao nhất.

Bên cạnh tiến trình hợp tác tài chính tiền tệ nội khối, các nước ASEAN còn thiết lập một cơ chế hợp tác tài chính tiền tệ với 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với nhiều nội dung hiệu quả thiết thực. Trong đó, nổi bật nhất là Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai (CMIM). Thời gian vừa qua, nội dung hợp tác này đã đạt được những tiến bộ nổi bật với việc các nước thành viên ASEAN + 3 bao gồm cả Hồng Kông đã ký kết Thỏa thuận CMIM vào tháng 12/2009 với giá trị thỏa thuận là 120 tỷ USD, trong đó các nước +3 bao gồm cả Hồng Kông đóng góp 96 tỷ USD, các nước ASEAN đóng góp 24 tỷ USD. Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày 24/3/2010 với việc các NHTW/ Cơ quan quản lý tiền tệ các nước thành viên đã ký và phát hành thư cam kết đóng góp theo CMIM như quy định trong Thỏa thuận. Thỏa thuận CMIM là một thể thức hỗ trợ thanh khoản bằng USD của khu vực ASEAN +3  thông qua các giao dịch hoán đổi tiền tệ giữa các NHTW để các thành viên giải quyết khó khăn khẩn cấp về thanh khoản ngoại tệ, hỗ trợ cán cân thanh toán. Việc đưa vào vận hành Thỏa thuận CMIM đã mang ý nghĩa kinh tế và thể hiện quyết tâm của các nhà Lãnh đạo ASEAN + 3 trong việc tăng cường hơn nữa năng lực của khu vực để đối phó với những suy giảm và thách thức của kinh tế toàn cầu. CMIM được xem là hành động kịp thời và hiệu quả của ASEAN + 3 trong các nỗ lực giải quyết tác động của khủng hoảng toàn cầu, góp phần tăng cường lòng tin của các nhà đầu tư trên thị trường.

Năm 2010 là năm Việt Nam và Trung Quốc đảm nhận vai trò đồng chủ trì tiến trình CMIM. Ngày 01/3/2010, NHNN đã phối hợp với Bộ Tài chính Trung Quốc đồng chủ trì thành công cuộc họp Nhóm đặc trách về Đa phương hóa CMIM nhằm triển khai Thỏa thuận CMIM đạt được các mục tiêu đề ra theo đúng kế hoạch. Vai trò chủ trì của Việt Nam trong năm đầu triển khai Thỏa thuận được đánh giá là rất quan trọng trong việc thúc đẩy Thỏa thuận vận hành tốt và hiệu quả. Đến tháng 6/2010, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đồng chủ trì tiến trình CMIM, tập trung vào thảo luận việc thành lập Văn phòng giám sát kinh tế vĩ mô khu vực ASEAN + 3 để thực thi công tác phân tích, dự báo và giám sát trong ASEAN + 3 nhằm phục vụ cho quá trình ra quyết định vay và cho vay trong CMIM. Khi cơ quan này đi vào hoạt động, các thành viên sẽ có nghĩa vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển hệ thống thông tin để cung cấp thông tin và phối hợp với Cơ quan giám sát kinh tế vĩ mô khu vực.

Phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác ASEAN về lĩnh vực tài chính ngân hàng trong thời gian tới: 
Việc gia nhập ASEAN có tầm quan trọng chiến lược đối với Việt Nam và là bộ phận quan trọng trong chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa và “láng giềng hữu nghị” của Nhà nước ta. Hơn nữa, hợp tác ASEAN không chỉ bó hẹp trong phạm vi Đông Nam Á và 10 nước thành viên ASEAN mà còn liên quan nhiều đến quan hệ và chính sách của các đối tác quan trọng bên ngoài.

Trong lĩnh vực Ngân hàng, xin đề xuất các biện pháp cần tiếp tục được đẩy mạnh triển khai nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp của Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN:

Một là, tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng trong khu vực ASEAN theo các nội dung và sáng kiến hợp tác nhằm xây dựng một khu vực ASEAN ổn định, vững mạnh về tài chính tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Hai là, chủ động, tích cực và không ngừng nâng cao hiệu quả các chương trình, kế hoạch trong Lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN thông qua các hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam và khu vực ASEAN.

Ba là, tăng cường đối thoại giữa các nền kinh tế trong và ngoài khu vực, đặc biệt trong bối cảnh hậu khủng hoảng, qua đó đề ra phương hướng và biện pháp hợp tác ASEAN, hợp tác kinh tế - tài chính Đông Á đóng góp chung vào lỗ lực của toàn cầu cho phục hồi kinh tế và phát triển bền vững.

Bốn là,  cùng phối hợp với các ngành, lĩnh vực khác thúc đẩy hợp tác vì một ASEAN phát triển năng động và liên kết chặt chẽ như một tác nhân gắn kết trong quá trình xây dựng cộng đồng Đông Á.
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